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LỜI CẢM ƠN 

Sau một thời gian đầu tư thực hiện, luận văn Vấn đề nữ sắc trong Văn học 

Trung Đại thế kỷ XVIII – XIX qua một số trường hợp tiêu biểu đã được hoàn 

thành đúng thời hạn. Đó là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc với sự 

hỗ trợ nhiều mặt từ phía nhà trường, quý thầy cô cùng bạn bè, đồng nghiệp. Dù rất 

cố gắng nhưng luận văn vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, rất mong 

nhận được ý kiến đóng góp, đề xuất để công trình nghiên cứu của chúng tôi hoàn 

thiện hơn.  

Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Tiến sĩ 

Phạm Văn Hưng, người đã hướng dẫn tôi thực hiện đề tài luận văn nói trên. Sự 

quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo tận tâm của Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt 

thời gian thực hiện luận văn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến phòng Sau đại học 

trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, các giảng viên cùng cán 

bộ thư viện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã giúp đỡ, tạo điều kiện 

cho học viên cao học chuyên ngành Văn học Việt Nam khóa 62 chúng tôi trong 

suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tại trường.  

Sau cùng, tôi xin được cảm ơn những người thân trong gia đình, những 

người bạn, những người đồng nghiệp đã luôn động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi 

trong cả quá trình học tập và nghiên cứu luận văn. 

Đỗ Thị Vân 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do lựa chọn đề tài 

“Cái đẹp có thể an ủi hay náo loạn, có thể thiêng liêng hay trần tục. Nó có thể làm 

phấn chấn, lôi cuốn, tạo cảm hứng, hoặc ớn lạnh. Nó có thể có tác động đến chúng ta theo 

vô số cách khác nhau. Nhưng nó chưa bao giờ bị nhìn nhận với sự thờ ơ: cái đẹp đòi hỏi 

phải được chú ý, nó nói trực tiếp với chúng ta bằng giọng nói thân tình. Nếu có người thờ 

ơ với cái đẹp, chắc chắn là vì họ không cảm nhận được nó.” [19, tr.7] 

Có thể nói rằngngười phụ nữ chính là hiện thân của cái đẹp ở, họ mang trong mình cả 

nét đẹp về nhân cách và cả tâm hồn. Từ lâu, hình ảnh người phụ nữ đã xuất hiện và trở 

thành một đề tài lớn của nhiều môn nghệ thuật. nết đẹp ẩn giấu sau vẻ ngoại dịu dàng 

duyên dáng, sự mạnh mẽ toát lên từ cốt cách tâm hồn của những người phụ nữ đã chiếm 

được tình cảm của các tác giả và tạo nên những áng văn chương bất hủ về vẻ đẹp của ho. 

Kể từ khi nền văn học chữ viết của Việt Nam được khai sinh, hình ảnh của người phụ nữ 

đã dần dần xâm nhập, và khắc sâu trong nền văn học nước nhà, nó đã gắn liền với nhiều 

bình diện của văn học trong quá trình phát triển.  

Trong Thần thoại Hi Lạp đã nói rằng: “Thượng đế đã lấy vẻ đầy đặn của mặt trăng, 

đường uốn cong của loài dây leo, dáng run rẩy của các loài cỏ hoa, nét mềm mại của loài 

lau cói, màu rực rỡ của nhị hoa, điệu nhẹ nhàng của chiếc lá, cảm giác tinh vi của vòi voi, 

cái nhìn đăm chiêu của mắt hươu, cái xúm xít của đàn ong, ánh rực rỡ của mặt trời, nỗi 

xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút nhát của con hươu rừng, sắc 

lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của con chim yển, chất cứng rắn của 

ngọc kim cương, vị ngon ngọt của đường mật, khí lạnh lẽo của băng tuyết đức trung trinh 

của chim uyên ương đem mọi thứ ấy hỗn hợp lại, nặn thành người phụ nữ” [11, tr.4]. Có 

thể nói, người phụ nữ là biểu tượng của cái đẹp. 

Vẻ đẹp của người phụ nữ ngoài đời sống là cái tồn tại khách quan, và vẻ đẹp đó trong 

văn học là cái do người nghệ sĩ tạo ra. Nhưng vẻ đẹp ngoài đời sống và trong văn học 

được các nghệ sĩ tạo ra lại không hề đối lập nhau. Chúng là sự phản chiếu và cái được 
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phản chiếu, làm tiền để, làm luận chứng cho nhau. Vẻ đẹp của người phụ nữ luôn là một 

đề tài lớn trong văn học Việt Nam. Mỗi thời cái đẹp của phụ nữ, tiêu chuẩn về nét đẹp 

của phụ nữ, cách nhìn nhận thưởng thức vẻ đẹp ấy lại khác đi. Hơn thế, trong xã hội hiện 

nay, người phụ nữ đang dần khẳng định vị trí và vai trò của mình trong xã hội. Họ khẳng 

định được mình, tự nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội và góp phần xây dựng 

xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Người phụ nữ đang dần khẳng định được mình trong xã hội 

ngày nay, họ chủ động tạo lập cho mình thế bình đẳng trong xã hội khi so sánh với nam 

giới. Đó cũng là một phần lớn lí do, luận văn chọn đề tài là vấn đề nữ sắc trong văn học 

Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII - XIX.  

Xã hội Việt Nam giai đoạn từ thế kỉ XVIII – thế kỉ XIX là một thời kì đầy biến động 

của lịch sử nước ta. Mỗi bước ngoặt của lịch sử đều ảnh hưởng và gắn liên với cuộc sống 

của con người trong giai đoạn đó. Đặc biệt là những người phụ nữ nói chung và những 

người có nhan sắc nói riêng. Cuộc sống của họ luôn bị chi phối, áp đặt và chịu nhiều bất 

công. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến thân phận của người phụ nữ trong 

xã hội phong kiến. Luận văn Vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ 

XVIII – XIX qua một số trường hợp tiêu biểu sẽ tiếp cận một khía cạnh khác trong đời 

sống của người phụ nữ xưa, những con người vừa có sắc đẹp, vừa có tài năng. Và lớp 

người này cũng chịu những đau khổ do tài sắc của mình đem lại, đó là nhân vật nữ sắc. 

Luận văn này sẽ góp phần bổ sung một góc nhìn về người phụ nữ nói chung, về người 

phụ nữ thời trung đại nói riêng từ góc nhìn văn hoá giúp cho người đọc thấy được phần 

nào thái độ của các nghệ sĩ khi truyền đạt cách nhìn nhận vấn đề của mình qua các tác 

phẩm, qua đó, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về vấn đề nữ 

sắc trong văn học Trung đại, cũng như có cái nhìn tổng quan hơn về các nhà văn, nhà thơ 

trong giai đoạn này. 

2. Đối tƣợng và phạm vi tƣ liệu 

Luận văn nghiên cứu về vấn đề nữ sắc trong văn học trung đại Việt Nam qua các 

tác phẩm tiêu biểu như: Khóa hư lục (Trần Thái Tông), Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), 

Bạch vân quốc ngữ thi tập (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ), 
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Chinh phụ ngâm khúc (Đặng Trần Côn và Bản dịch hiện hành, Cung oán ngâm khúc 

(Nguyễn Gia Thiều), Truyện Kiều (Nguyễn Du), Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn 

phái) và Đại Nam liệt truyện (Quốc sử quốc triều Nguyễn) 

Luận văn chọn mốc thời gian XVIII - XIX vì đây là mốc thời gian quan trọng 

trong lịch sử cũng như tiến trình văn học – giai đoạn thời kì bước vào những sự cách tân 

trong tư tưởng và sáng tác. Trong giai đoạn này cách nhìn nhận vấn đề nữ sắc đã có 

những bước thay đổi nhất định. Việc chia luận văn thành các chương là nhìn theo sự vận 

động của bản thân, đối tượng được khảo sát. 

Những sáng tác nói về vấn đề nữ sắc trong văn học trung đại hết sức đồ sộ, với 

nhiều tác phẩm có đề tài và nội dung phong phú, đa dạng. Các đối tượng khảo sát được lựa 

chọn trong luận văn đều là những tác phẩm tiêu biểu của từng thời kỳ, có dung lượng ngắn 

ở nhiều thể loại (thơ, truyện thơ, chí…) và ngôn ngữ khác nhau (chữ Hán và chữ Nôm). 

Với các sáng tác: Khóa hư lục (Trần Thái Tông), Quốc âm thi tập (Nguyễn Trãi), Bạch vân 

quốc ngữ thi tập (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) sẽ giúp người 

đọc phần nào thấy được cái nhìn của các tác giả trong giai đoạn văn học thế kỷ X – XVII. 

Những sáng tác ở phần sau có đều cập đến vấn đề nữ sắc một cách khá đầy đủ và chi tiết, 

có sự phong phú trong cả nội dung và hình thức nghệ thuật giúp khảo sát rõ hơn về sự đổi 

mới và bảo lưu của vấn đề nữ sắc trong văn học trung đại thế kỷ XVIII – XIX.  

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Luận văn sẽ đóng góp phần nào về việc nhìn nhận người phụ nữ trong thời trung

đại đưa ra thêm một bình diện cách nhìn mới về vấn đề này. Nghiên cứu đề tài này, giúp 

chúng ta có cái nhìn mới về cái đẹp, về nghệ thuật, giúp con người có định hướng đời 

sống hoàn thiện, hoàn mỹ hơn. 

Luận văn góp phần đưa ra cái nhìn và cách đối xử với phụ nữ trong xã hội một 

cách đúng đắn, góp phần điều chỉnh một số nhận thức trong quản lí văn học và xã hội. 

Đây cũng là nghiên cứu để lí giải về quá trình sáng tác văn học trung đại khi viết về 
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người phụ nữ, giúp người đọc có thêm một góc nhìn về các tác phẩm có trong nghiên cứu 

này, cũng như văn học giai đoạn XVIII – XIX. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu

Luận văn sẽ sử dụng những phương pháp nghiên cứu truyền thống của ngữ văn

học, để nghiên cứu vấn đề này như: 

- Phương pháp văn hóa học: Đây là phương pháp đi tìm những ảnh hưởng không

chỉ của văn hóa đối với văn học, mà còn truy nguyên đến cả các truyền thống văn hóa xa 

xưa của cộng đồng. Ở đây chúng tôi sử dụng phương pháp này để nêu lên các quan niệm 

về “nữ sắc” trong văn học trung đại Việt Nam. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: khảo sát, đánh giá một trượng hợp cụ thể

để nói lên thực tế đang diễn ra trong bối cảnh đời sống thực tế. Luận văn sử dụng phương 

pháp này, trong việc nghiên cứu những tác giả, tác phẩm tiêu biểu của từng giai đoạn để 

tìm ra đặc điểm chung về tư tưởng của các tác giả văn học trung đại Việt Nam từ thế kỷ 

XVIII - XIX.  

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu thường gặp như: 

phương pháp lịch sử – xã hội, phương pháp tiếp cận thi pháp học, phương pháp tâm lí 

học… cùng các thao thác khoa học như giải thích, phân tích, chứng minh, so sánh… Tất 

cả các phương pháp nghiên cứu ở trên đều có sự phát triền và kế thừa, tất cả đều linh 

động trong cách sử dụng và mục đích chung nhất vẫn và phục vụ cho việc nhận diện và 

làm rõ đối tượng, đề tài của nghiên cứu này. 

5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Với đề tài Vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII – XIX qua 

một số trường hợp tiêu biểu, Luận văn hy vọng sẽ đống góp được một cái nhìn mới và 

bao quát hơn về hình tượng người phụ nữ giai đoạn XVIII – XIX. Qua đó, tạo được cái 

nhìn bao quát, toàn diện về nhân vật nữ sắc, trở thành bước đệm cho sự nhìn nhận về hình 

tượng người phụ nữ. 
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Luận văn có nhiệm vụ bổ sung cho người đọc thấy được cách nhìn nhận về thân phận 

người phụ nữ của các tác giả văn học trung đại qua từng thời kỳ khác nhau. Góp phần bổ 

sung kiến thức về các tác giả văn học trung đại, về xã hội Việt Nam giai đoạn này qua đó 

còn thấy được văn hóa của con người thời kỳ này.  

6. Cấu trúc luận văn  

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận văn có cấu trúc gồm ba chương: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung 

đại và sơ bộ khảo sát vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XVII 

Chƣơng 2: Sự đổi mới vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII – XIX 

Chƣơng 3: Sự bảo lưu của vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ 

XVIII – XIX 
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Chƣơng 1: 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ NỮ SẮC TRONG VĂN HỌC 

VIỆT NAM TRUNG ĐẠI VÀ SƠ BỘ KHẢO SÁT VẤN ĐỀ NỮ SẮC TRONG VĂN 

HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI THẾ KỶ X – XVII 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại 

Nữ sắc có thể hiểu là nhan sắc, sắc đẹp của người phụ nữ. Tại Việt Nam, do ảnh 

hưởng sâu sắc của Nho giáo nên cuộc sống của người phụ nữ khá bi thảm. Với tư tưởng 

“trọng nam khinh nữ”, chế độ nam quyền trong Nho giáo đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan 

niệm và cái nhìn của người đời về vấn đề nữ sắc. Có thể nói, Nho giáo có sự nhìn nhận 

lệch lạc về vấn đề nữ sắc. Đối với Nho giáo, quan niệm về “nữ sắc” luôn phải được đi 

cùng với các phẩm chất chung thủy, giàu đức hy sinh; về ngoại hình người phụ nữ có vẻ 

đẹp ngoại hình thanh thoát, tinh tế. Người phụ nữ chịu ảnh hưởng sâu sắc của thuyết Tam 

Tòng, Tứ Đức, Nho giáo luôn chú trọng việc xây dựng một vẻ đẹp hoàn thiện đối với 

người phụ nữ. “Sắc” là phạm trù không được quan tâm, chú trọng nhiều; người phụ nữ 

được đánh giá qua bốn phẩm “công, dung, ngôn, hạnh”. Trong đó, “hạnh” là tiêu chuẩn 

hàng đầu để đánh giá phẩm chất của người phụ nữ - đạo đức. Đạo đức trở thành chuẩn 

mực để đánh giá con người trên mọi lĩnh vực. Khi Nho giáo xâm nhập vào Việt Nam tứ 

đức đã trở thành công cụ giáo hóa đối với người phụ nữ: đức hạnh vào vị trí quan trọng 

bậc nhất trong bốn đức. Hạnh là nội dung bên trong và được biểu hiện ra hình thức bên 

ngoài là công, ngôn, dung. Giá trị của người phụ nữ cao hay thấp là do đức hạnh quyết 

định chủ yếu. Nhan sắc của người phụ nữ không được đánh giá cao và trở thành, con 

người cần phải khắc chế lại lòng “sắc dục” theo quan niệm của Mạnh Tử. Ở trong nghiên 

cứu là nói về những người phụ nữ có nhan sắc, về thái độ người đời đối với phụ nữ nói 

chung và đặc biệt là những người phụ nữ có nhan sắc.  

Văn học trung đại Việt Nam được bắt đầu từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX, là cột 

mốc đánh dấu quan trọng của nền văn học nước nhà. Trong giai đoạn này, đã khai sinh ra 

nền văn học viết với hai bộ phận là: văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Trong giai 
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đoạn này, văn học đã dần dần phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn về cả hình 

thức và nội dung. Văn học trung đại Việt Nam từ xưa đến nay vẫn nhận được sự quan 

tâm từ những nhà nghiên cứu văn học. Hằng năm, có biết bao công trình nghiên cứu 

văn học trung đại được ra đời, đây có thể coi là mảnh đất màu mỡ của các nhà nghiên 

cứu, phên bình. Bắt đầu từ giai đoạn thế kỷ thứ XVII, đất nước với nhiều biến động, 

xẫ hội trở nên rối ren, loạn lạc đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyền sống, quyền làm 

người của những con người sống trong giai đoạn đó. Và đặc biệt, trong giai đoạn này 

người phụ nữ là nhân vật đáng thương nhất khi phải chịu nhiều bất công, sự chà đạp 

của xã hội lên quyền con người của họ. Dần dần, người phụ nữ đã đi vào văn chương 

với muôn hình, muôn vẻ, nhưng tất cả đều tập trung về cuộc sống cực khổ, bị tước 

mất quyền lợi và tự do của họ. Trong giai đoạn này, dáng vẻ chung của những người 

phụ nữ chính là vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng hiếm có, sự chịu thương, chịu khó của 

họ nhưng số phận thì lại là đau khổ, cùng cực.  

Văn học là người bạn luôn song hành cùng với con đường phát triển văn hóa – 

kinh tế- xã hội của một dân tộc, văn học chịu tác động từ hiện thực và dùng những lời lẽ 

để tác động ngược lại xã hội. Trong văn học trung đại, nguồn cảm hứng lớn nhất của các 

nhà văn đến từ hiện thực xã hội, từ những kiếp người đau khổ trong hiện thực. Có rất 

nhiều nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, phê bình về hình tượng người phụ nữ trong 

văn học trung đại, tuy nhiên, về vấn đề nghiên cứu hình tượng người phụ nữ có nhan sắc 

trong văn học ở thế kỷ XVIII – XIX thì chưa có công trình nào. Dù có rất nhiều công 

trình liên quan đến hình tượng của những người phụ nữ, tuy nhiên nó đều là ở những bình 

diện, góc độ nghiên cứu khác nhau. Có thể kể đến một số công trình có liên quan như: 

Luận văn Hình ảnh người kĩ nữ trong văn học trung đại của Vũ Thị Hoàng Yến 

(Đại học Sư phạm, Tp. Hồ Chí Minh, 2010), tác giả đề cập đến cuộc sống, tình cảnh của 

những người con gái lầu xanh nói riêng. Tác giả chủ yếu tập trung khắc họa cuộc sống 

khốn khổ của người con gái tài sắc, vẹn toàn.  
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Trong bài "Truyền kỳ mạn lục – một thành tựu của truyện ký văn học viết bằng 

chữ Hán" nhà nghiên cứu Bùi Duy Tân đã có phát biểu rằng: “Các truyện Chuyện nghiệp 

oan của Đào thị, Chuyện nàng Túy Tiêu… phản ánh quan niệm sống đồi bại của nho sĩ 

trụy lạc, lái buôn hãnh tiến nhưng Nguyễn Dữ có phần thông cảm với khát vọng hạnh 

phúc chính đáng khi miêu tả những cặp trai gái công khai yêu nhau” [20, tr.518]. Trước 

đó, Bùi Duy Tân cũng đã đề cập đến vấn đề này một cách đơn giản, về tình cảm và con 

người của người phụ nữ trong phần bài viết “Sự phong phú về mặt đề tài và thể loại văn 

học biểu hiện những xu thế mới của xã hội Đại Việt từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ 

XVIII” trong cuốn Khảo và luận một số tác gia, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam, 

Tập 1 rằng: “… trong thời kỳ lịch sử này, do ảnh hưởng ngày càng gia tăng của văn hóa 

dân gian, chủ đề quyền sống của con người được văn học viết bước đầu đề cập tới. Một 

số tác phẩm đã phần nào thể hiện yêu cầu giải phóng tình cảm. Truyền kỳ mạn lục đã 

dựng nên những cảnh tượng, những nhân vật cụ thể, sinh động. Nhưng thông qua cách 

miêu tả đôi lúc say sưa về tình yêu nam nữ và cách thể hiện đôi khi táo bạo về một số 

quan niệm nhân sinh, nhà văn Nguyễn Dữ đã phần nào thông cảm với khát vọng hạnh 

phúc chính đáng của con người” [20, tr.400]. 

Trong công trình nghiên cứu Khảo sát một số đặc điểm nghệ thuật trong thơ chữ 

Hán Nguyễn Du, (Đại học Sư phạm, Tp. Hồ Chí Minh, 1997), tác giả Lê Thu Yến cũng 

đã đề cập đến hình ảnh những người phụ nữ, tuy nhiên cụ thể là những ca nữ tài sắc, chứ 

không chỉ chung thân phận người phụ nữ, rằng: “Hình tượng con người đau khổ còn là 

hình ảnh những người phụ nữ tài hoa mà bạc mệnh. Họ dù là hạng người nào: một bà phi, 

một cô hầu, một cô bé ngây thơ hay một kỹ nữ đều được Nguyễn Du hết sức trân trọng” 

[29, tr.60]. 

Ngoài ra, trong công trình Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, 

Trần Nho Thìn đã có nhắc đến người phụ nữ, nhưng đó cũng là những nhân vật cụ thể là 

những nhân vật kỹ nữ, cô đào vào cuối thế kỷ XVIII, trong đó có một phận đặc biệt 

nghiên cứu về nhân vật nữ trong tác phẩm của Nguyễn Du: “ Ông có hẳn một nhóm tác 
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phẩm dành cho đề tài hồng nhan bạc mệnh: ông viết về Dương Quý Phi, nàng Tiểu 

Thanh, về cô Cầm đất Long Thành, người con gái đánh đàn ở La Thành, những cô gái 

“Liều tuổi xuân buôn nguyệt bán hoa” và nàng Đạm Tiên, nàng Kiều. Trong sự phong 

phú của các nhân vật phụ nữ tài sắc mà bất hạnh, mặc dầu có hiện diện một số gương mặt 

phụ nữ thuộc tầng lớp trên như Dương Quý Phi, ta thấy có sự tập trung rõ rệt vào hình 

tượng người kỹ nữ, cô đào. Do đó, câu chuyện về hồng nhan bạc mệnh của Truyện Kiều 

không chỉ dừng lại ở vấn đề về bất hạnh của người đẹp nói chung mặc dù bản thân vấn đề 

bất hạnh của các mỹ nhân cũng là vấn đề có căn cứ ở thực tế xã hội phong kiến. Người 

đẹp nói chung không phải là quan tâm chủ yếu của Nguyễn Du mà ông nhìn nó gắn liền 

với những người kỹ nữ bất hạnh. Nói cách khác, câu chuyện tài sắc ở Truyện Kiều không 

thể nhìn cô lập mà phải đặt trong tương quan với vấn đề tài tình”. [24, tr.145] 

Hay những phát biểu của Trần Nho Thìn trong “Hội thảo khoa học quốc tế Nho 

giáo Việt Nam và văn hóa Đông Á” tổ chức tại Viện Triết học, ngày 23 - 24/6/2009 (đã 

trích đăng tại tạp chí Triết học, số 2/2010) về Từ thực tiễn văn học Việt Nam, góp thêm 

một tiếng nói phương pháp luận vào cuộc thảo luận quốc tế về vấn đề Nho giáo và nữ 

quyền.  

Mới đây nhất là những nghiên cứu của Tiến sĩ Phạm Văn Hưng trong luận án Tiến 

sĩ Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại (Trường ĐHKHXH&NV, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2016). Trong luận án cũng có đề cập đến hình ảnh người phụ nữ nói 

chung, tuy nhiên không nhắc nhiều đến vấn đề nữ sắc. Chủ đề chính của tác phẩm là về 

hình tượng liệt nữ, một sản phẩm của Nho giáo.  

Tất cả những nghiên cứu đó đều có giá trị gợi dẫn cho đề tài nghiên cứu của luận 

văn. Tuy nhiên, các công trình trên chưa có công trình nào đặt biệt tìm hiểu chuyên sâu 

về vấn đề nữ sắc trong văn học trung đại. Vì vậy, tôi mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu 

Vấn đề nữ sắc trong Văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII – XIX qua một số 

trường hợp tiêu biểu. 

1.2. Sơ bộ khảo sát vấn đề nữ sắc trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XVII 
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1.2.1.  Vấn đề nữ sắc dưới cái nhìn của các tác giả văn học Phật giáo thế kỷ X – XVII 

Theo những nghiên cứu trước đây, Phật giáo khởi thủy trong bối cảnh văn hóa Ấn 

Độ, sau dần du nhập sang nước ta. Với Phật gia cổ đại, dù coi trọng người phụ nữ bởi 

những điều mà họ mang đến cho thế giới này, Đức Phật vẫn luôn muốn các tín đồ tránh 

xa đà vào cái nữ sắc, bởi đó được coi là khởi thủy của mọi tội lỗi, nhưng nhà Phật luôn 

nhìn họ với con mắt bình đẳng, tôn trọng. Một câu chuyện được kể lại trong kinh Phật là 

khi vua Pasenadi buồn vì vợ ông là hoàng hậu Mallika – người đã đưa chồng đến với đạo 

Phật – sinh con gái, Đức Phật đã trách nhà vua rằng đau buồn vì việc có con gái là một 

thái độ hết sức sai lầm, bởi vì một người con gái có trí tuệ và đức hạnh không những 

không kém mà thậm chí còn hơn con trai. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong xã hội như 

đàn ông, họ quyết định bầu không khí trong gia đình và họ dạy con cái những nguyên tắc 

về đạo đức. Với nhà Phật, phụ nữ được coi trọng, nhưng không nên bị cuốn theo họ, tránh 

sa đà vào thói tà dâm. 

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, từ đầu Công nguyên qua truyện 

truyền thuyết Chử Đồng Tử, và các truyền thuyết về nhà Phật và các bài giảng kinh từ 

những năm đầu Công nguyên. Phật giáo du nhập sớm vào nước ta đã ăn sâu, bám rễ vào 

tư tưởng người Việt Nam ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống người Việt. Đến giai 

đoạn trung đại, tư tưởng Phật giáo ở Việt Nam đã có những thay đổi so với tư tưởng gốc 

so với Phật giáo khởi thủy, giai đoạn này người Việt có tư tưởng trọng nam khinh nữ. 

Với người Việt, việc coi trọng đàn ông hơn đàn bà có thể lí giải bởi nguyên nhân đặc thù 

của nước ta. Khi đến giai đoạn trung đại ở Việt Nam, Phật giáo không còn là vị trí độc 

tôn nữa mà còn có sự du nhập của các tôn giáo khác, đặc biệt là Nho giáo. Nền văn hóa 

với sự hòa trộn của các nền tôn giáo khác nhau đã ảnh hưởng đến tư tưởng của người dân 

ta. Người phụ nữ giai đoạn này không được coi trọng, họ bị xem như một công cụ để sinh 

nở, nếu không đẻ được con trai cho dòng họ sẽ bị coi là khiếm khuyết, những điều này 

không phải là xuất phát trong tư tưởng của nhà Phật, do xã hội Việt Nam thời bấy giờ mà 

ra. 
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Từ những tư liệu trước đây, trong nhà Phật, với những con người theo Phật thì 

người phụ nữ được xem trọng hơn và được xem là những cá nhân, cá thể riêng biệt (chứ 

không là vật sở hữu của bất kỳ ai). Người phụ nữ được nhiều độc lập hơn, tự do hơn để tự 

theo đuổi nếp sống mà họ lựa chọn, họ có quyền được sống đúng nghĩa là một con người, 

một phần của xã hội. Trong Phật giáo sơ khai, người phụ nữ có địa vị không hề kém đàn 

ông, họ không chỉ là một công cụ sinh đẻ, cả đời chỉ có việc sinh con dưỡng cái mà họ có 

thể theo đuổi những mong muốn cá nhân. Người phụ nữ có quyền chọn không kết hôn 

(người khác không nên châm biếm) và được quyền trở thành những tu sĩ, theo đuổi đời 

sống tâm linh mà họ muốn. Các nhà văn trong giai đoạn này ảnh hưởng bởi cái nhìn, tư 

tưởng của Phật giáo luôn có cái nhìn thoáng hơn về người phụ nữ. Các nhà văn bị ảnh 

hưởng bởi tư tưởng Phật giáo có những chuẩn mực đặt ra cho người phụ nữ trong giai 

đoạn này như: ân cần với người thân bên chồng; trung thành với chồng; cẩn thận giữ gìn 

tiền bạc của cải mà chồng đem về; luôn luôn siêng năng, không bao giờ trốn những công 

việc mình phải làm. Các tác giả văn học Phật giáo giai đoạn X – XVII, luôn để ý và coi 

trọng người phụ nữ, nhưng họ cũng mang trong mình tư tưởng khổ hạnh tránh xa sắc đẹp, 

tránh để bị mê hoặc. 

Các tác giả văn học Phật giáo thưởng thức cái đẹp của người phụ nữ, nhưng cái 

đẹp đó không chỉ được đến từ vẻ ngoài của người phụ nữ mà còn được cảm nhận bằng 

con tim của mỗi người. Mỗi tác giả lại có cái rung cảm, nhìn nhận trước – nữ sắc khác 

nhau: đó là cách rung động trong ý thức hay sự giác ngộ trong nhận thức suy tư, cũng 

như sự suy nghĩ với bản thân chính mình. Tuy nhiên cái sắc ở mỗi người suy cho cùng nó 

cũng chỉ là vẻ ngoài, là cái sẽ bị mất đi và hao mòn theo thời gian, chỉ có sắc đẹp của tâm 

hồn là cái sẽ tồn tại mãi mãi bởi vì lúc đó, là chính con người với nội tâm của mình, làm 

nên cái đẹp từ lòng thiện, không phải nhờ đến một lớp phấn son bên ngoài để làm nên sắc 

đẹp về ngoại hình đó. Điều này được minh chứng rõ hơn qua tác phẩm lớn trong lịch sử 

của văn học Phật giáo Việt Nam: Khóa hư lục không chỉ là một tác phẩm kinh điển của 

thiền học Việt Nam, mà nếu nhìn từ góc độ một tác phẩm văn học nó còn mang giá trị 

văn học sử sâu sắc. Tác phẩm phản ánh về cuộc đời của mỗi con người qua những triết lý 
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đơn giản nhưng hàm chứa nhiều điều cần phải suy ngẫm. Ví dụ như sinh, lão, bệnh, tử, 

hay các giới, hay là cách nói về sắc thân; những triết lý này rất dễ hiểu, dễ thấy nhưng do 

con người ta không thường nhìn lại để rút ra, hay là thấy mà cố tình không biết. Khóa hư 

lục là một danh tác của nền Văn học Phật giáo Việt Nam, được tổng hợp lại từ những tác 

phẩm của vua Trần Thái Tông. Trần Thái Tông, là con thứ của Thái Tổ Trần Thừa, quê ở 

hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường (nay là thuộc Nam Định). Khi ông mới tám tuổi đã 

được định hôn cùng với công chúa Lý Chiêu Hoàng, sau đó trở thành vua, và lấy hiệu là 

Thái Tông. Tuy nhiên, vào lúc nửa đêm ngày mồng ba tháng tư năm 1236, do nhiều nỗi 

đau khổ và day dứt bất an trong lòng, ông bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử quyết tâm đi 

tu. Trần Thái Tông lựa chọn những tùy tùng thân cận, và công báo là đi thị sát dân gian, 

để có thể điều chỉnh sách lược phù hợp với nước nhà. Tuy nhiên, sau khi qua song, ông 

đã nói rõ về ý định muốn quy y cửa Phật của mình, sau đó sai họ hồi cung. Tiếp đến, vua 

lên thẳng núi và tham kiến Thiền sư Trúc Lâm (có lẽ Thiền sư Đạo Viên). 

Trần Thái Tông được coi ông vua chăm học của nước ta, ông luôn cố gắng để đọc 

sách thánh hiền và trau dồi kiến thức. Khóa hư lục được coi là kết tinh trí tuệ của ông, tác 

phẩm đã được đúc kết từ những triết lý của các thiết sư, lại thêm sự chiêm nghiệm sáng 

suốt của vua Trần Thái Tông mà được viết nên. Hành văn lối biền ngẫu, bằng chữ Hán, 

cùng với việc tác phẩm có sử dụng nhiều điển tích Trung Hoa và kinh Phật, đã chứng tỏ 

sự uyên bác của tác giả. Về nội dung cuốn sách tác giả trình bày những tư tưởng của kinh 

Đại tạng, nhằm mục đích tự thức tỉnh mình và đồng thời mong muốn giáo dục dân chúng 

về sự giác ngộ. Tác phẩm đưa ra những triết lí, hình thức tu tập hết sức cơ bản của đạo 

Phật để mọi người nghe và tự thực hành. Về ý nghĩa tựa đề, Hòa thượng Thích Nhất 

Hạnh (hay Nguyễn Lang) trong Việt Nam Phật giáo sử luận viết: Chữ Khóa (trong Khóa 

hư) có nghĩa là sự hành trì học tập. Chữ Hư có nghĩa là với thái độ không cố chấp vào 

hình thức giáo điều. Nhu yếu của Khóa là sự siêng năng thực tập Thiền học, không để 

cho thời gian luống qua. Nhu yếu của Hư là thái độ phá chấp tự do không kẹt vào khái 

niệm và hình thức. Hai nhu yếu tổng hợp lại thành tinh thần thực tiễn và khai phóng của 

đạo Phật: Thực tiễn một cách tinh tiến đạo lí giác ngộ trong tinh thần phá chấp tự do và 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 

vô niệm [12, tr.244]. Ngoài cách lý giảng trên của Nguyễn Lang, còn rất nhiều tranh cãi 

về cái tên của quyển sách này, tuy nhiên luận văn không tập trung vào việc giải thích ý 

nghĩa của tên tác phẩm, mà đi sâu vào cái nhìn của tác giả về vẻ đẹp ngoại hình của 

người con gái. 

Khảo sát qua Khóa hư lục ta thấy được cách nhìn nhận của các tác giả văn học 

Phật giáo về nhan sắc của người con gái đại diện là Trần Thái Tông. Tác giả cho rằng sắc 

đẹp là một thứ mê hoặc nguy hiểm mà khó ai có thể qua khỏi:  

“Lưng ong tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê; sắc én mày ngài làm cho hồn 

phiêu phách lạc. Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Lưỡi uốn tựa sáo 

diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt; kẻ tham thì đạo 

đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luận phàm 

phu, học giả đều say áo đẹp thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn Tô đài; giới 

thể bị chôn vùi nơi dâm thất. 

Thảy do phóng mắt đuổi theo bên ngoài, nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. 

Cởi hết lụa là che thân chỉ bày làn da bọc thịt. Độc giác gần nữ am mà hoàn tục; Chân 

quân xa Thán phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thần thông; kẻ mê 

sắc thì mất các giới hạnh. Kệ rằng:  

Má thoảng hương mai, mặt nhụy đào,  

Thấy rồi mắt dán, ý nao nao.  

Thảy đều một đãy da hôi thúi,  

Thầm cắt ruột người chẳng dụng dao.” [21, tr.38] 

Theo quan niệm của đạo Phật, giới sắc tức là giới tà dâm đối với người tại gia, còn 

với người xuất gia gọi là giới dâm dục. Tư tưởng này đã ảnh hưởng lên tinh thần sáng tác 

và tư tưởng chính của những nhà văn giai đoạn này. Điều này có thể thất rõ nhất trong 

những lời văn của tác giả Trần Thái Tông: “Lưng ong tóc mượt hay khiến tâm tánh say 

mê. Sắc én mày ngài làm cho hồn phiêu phách lạc”. Đây diễn tả hình dáng của người con 
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gái có nhan sắc vô cùng động lòng người. Một câu nói quen thuộc của ông cha ta chính là 

“Nhất dáng nhì da, thứ ba là nết”, những điều quan trọng khi đánh giá về vẻ đẹp ngoại 

hình của người con gái. Người con gái đẹp trong mắt các nhà văn giai đoạn này là cô gái 

với vòng eo “lưng ong tóc mượt” khiến bao người say đắm. Theo quan niệm truyền thống 

của người Việt, một cô gái đẹp là phải có đáy lưng nhỏ nhắn, ông cha ta cho rằng những 

cô gái “thắt đáy lưng ong” không chỉ là một chuẩn mực của cái đẹp mà còn thể hiện đức 

hạnh của một người vợ, người mẹ đảm đang, hình ảnh này còn được dân gian nhắc đến: 

“Đàn bà thắt đáy lưng ong/ Đã khéo chiều chồng lại giỏi nuôi con”. 

Một người đẹp chuẩn mực ngoài vòng eo nhỏ nhắn, còn có mái tóc dài thướt tha, 

người phụ nữ có đủ cả hai yếu tố này quả đúng là người đẹp quyến rũ, làm xiêu lòng bao 

người. Người dân Việt Nam thường có câu nói để dạy bảo con cháu rằng: "Cái răng, cái 

tóc là gốc con người". Hàm răng, mái tóc được coi là cốt lõi để nhận diện mỗi con người 

đó thuộc dân tộc, thời kỳ nào, trước khi nhìn nhận qua trang phục của họ. Cũng như ở 

Việt Nam, chỉ cần nhìn sựu thay đổi về cách ăn mặc trong từng giai đoạn của người Việt, 

từ nhuộm răng đen, búi tóc, cho đến việc để răng trắng, tóc búi…cũng ccó thể thấy được 

sự thay đổi, biến động của xã hội. So với toàn bộ con người thì răng và tóc chỉ là những 

chi tiết rất nhỏ, tuy nhiên người Việt từ xa xưa rất coi trọng hàm răng và mái tóc, chính 

những chi tiết nhỏ nhất ấy lại làm nên vẻ đẹp con người. Đó là cái nhìn đầu tiên để đánh 

giá một người đẹp, một trong những yếu tố đầu tiên thuộc hình thức con người gây sự 

chú ý cao trong tiếp xúc, giao tiếp chính là mái mái tóc. Mái tóc thể hiện phong thái, tính 

cách, độ tuổi, giới tính, thậm chí cả văn hóa của mỗi cá nhân. Có được một mái tóc đẹp là 

niềm kiêu hãnh của người con gái. Việc ca ngợi mái tóc bởi ngay thuở ban đầu gắn với 

người phụ nữ tạo hóa đã riêng tặng cho họ mái tóc dài tha thướt mà người Việt vẫn quen 

gọi là tóc mây chứ không phải là các đấng mày râu. Từ mái tóc cũng có thể nhìn ra đó là 

một người con gái đẹp, mái tóc mượt mà xõa dài ngang lưng người con gái, cái eo thọn 

gọn nhìn từ đằng sau đã cho thấy đó là một người con gái đẹp.  

Nhưng ngoại hình của người con gái xinh đẹp vẫn còn thiếu nếu không có được 

một đôi mắt đẹp, đôi lông mày lá liễu. Đôi mắt của người con gái thường được ví như là 
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cửa sổ tâm hồn, đẹp đến nao lòng. Từ trước đến khi nhắc đến “sắc én mày ngài” ai cũng 

hiểu được đó là lời khen dành cho người con gái đẹp, là những từ để miêu tả một người 

đẹp có cốt cách quý phái, sang trọng. Trong bài văn của Trần Thái Tông mày ngài dùng 

để chỉ lông mày của người con gái đẹp, cong vút và dài như râu con ngài. Tác giả dùng 

biện pháp ước lệ để nói về người con gái đẹp, chỉ với tám chữ đã giúp người đọc hình 

dung ra vẻ đẹp của người con gái. Câu văn không phải lời khen ngợi, tán thưởng nhan sắc 

của người phụ nữ nhưng bộc lộ thái độ của tác giả dành cho người phụ nữ có nhan sắc, 

người con gái đẹp thì hay khiến tâm trí con người bị say mê, tâm trí điên đảo, hồn xiêu 

phách lạc, dễ khiến con người ta bị lung lay.  

Người con gái đẹp, không cần làm gì mà cũng khiến cho tâm tính người ta say mê, 

khiến cho mọi người đều mê đắm: “Đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt 

ruột. Lưỡi uốn tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe”. Cái nhan sắc của người phụ 

nữ được Trần Thái Tông biến thành lợi thế của người đàn bà, chỉ cần cái liếc mắt, cau 

mày cũng làm cho người nhìn cảm thấy xót xa, luyến tiếc, lời họ nói ra khiến mọi người 

đều phải tuân theo. Với Trần Thái Tông, nhan sắc, ngoại hình của người con gái như một 

công cụ, một sự thứ thuốc mê để bỏ bùa tất cả mọi người; người đàn bà càng đẹp thì lại 

có sự công phá càng lớn hơn.  

Ở phần tiếp theo tác giả tiếp tục đưa ra những lời lẽ, dẫn chứng về những điều 

nguy hại mà người con gái đẹp mang lại và đưa đến đối với nam giới: “Người mê thì 

nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới 

thì khuê môn tán loạn.” Người mê đắm cái đẹp, để mình bị đắm chìm trong đó thì tình 

nghĩa gia đình đối với cha mẹ, anh em hay đối với tình nghĩa bên ngoài bà con láng giềng 

đều tan mất. Thêm nữa, người sĩ trong thiên hạ không chỉ bị sắc đẹp chi phối mà còn bị 

nhục dục chinh phục thì đến đạo đức, nhân nghĩa đều không còn. Với bản thân thì gia 

phong và giáo dục bị mất, trong cuộc sống riêng thì gia đình tán loạn, chồng vợ bất hòa. 

Với tác giả, tất cả những đạo đức của con người khi bị cái đẹp của người con gái thì đều 

chẳng còn, con người sẽ không còn lại chút đạo đức, nhân nghĩa gì nữa. Mọi thứ của 

người đàn ông sẽ chẳng còn khi bị khuất phục dưới chân của người phụ nữ, từ lễ nghĩa cơ 


